TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 31: từ ngày 25/4 đến ngày 30/4/2022

TIẾT 1: VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=v11gMYvOziU
I. Đặc điểm chung của văn bản tường trình:
1. Phân tích ngữ liệu:
-Văn bản 1: Sgk/133

-Văn bản 2: Sgk/134

* Nhận xét:

- Người viết văn bản tường trình:

+ Văn bản1: Người mắc khuyết điểm.

+ Văn bản 2: Người mất xe đạp.

- Viết cho người có trách nhiệm giải quyết các sự việc trên.

- Mục đích: Trình bày lại nguyên nhân, diễn biến, kết quả sự việc và mức độ thiệt hại cần giải quyết (nếu có).
2. Kết luận:

- Tường trình là văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xẩy ra gây hậu quả cần xem xét.

- Người viết văn bản tường trình là người vó liên quan đến sự việc, người nhận là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết sự việc.

- Mục đích: Nhằm trình bày khách quan, chính xác sự việc đã xảy ra để người có trách nhiệm giải quyết nắm đc bản chất sự việc để đánh giá kết luận và có phương hướng xử lí đúng đắn.

- Hình thức: Gồm 3 phần (phần đầu, nội dung, kết thúc)

- Nội dung: Đầy đủ, rõ ràng, trung thực.
II. Cách làm văn bản tường trình:
1. Tình huống cần phải viết văn bản tường trình:
Ví dụ: Sgk/135

- Tình huống (a) (b) nhất thiết phải viết văn bản tường trình để người có trách nhiệm hiểu rõ thực chất vấn đề, để có kết luận thỏa đáng và ra hình thức kỷ luật thỏa đáng.

2. Cách làm văn bản tường trình:
a. Thể thức mở đầu văn bản tường trình:
- Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa)
- Địa điểm, thời gian làm tường trình (ghi vào góc bên phải)
- Tên văn bản (ghi chính giữa)
- Người (cơ quan) nhận văn bản tường trình: Kính gửi:...
b. Nội dung tường trình: Trình bày
+ Thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc, nguyên nhân vì đâu, hậu quả thế nào, ai chịu trách nhiệm.
+ Thái độ tường trình: khách quan, trung thực.
c. Kết thức văn bản tường trình:
+ Lời đề nghị hoặc cam đoan.
+ Chữ ký và họ tên người tường trình.
3. Ghi nhớ: Sgk/136
 * Lưu ý: Sgk/136
III. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 31. 
TIẾT 2: LUYỆN TẬP VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=07cGMljxIqg 
I. LÝ THUYẾT:
1. Mục đích viết văn bản tường trình
- Nhằm trình bày khách quan, chính xác sự việc đã xảy ra để người có trách nhiệm giải quyết nắm đc bản chất sự việc để đánh giá kết luận và có phương hướng xử lí đúng đắn.

2. Sự giống và khác nhau giữa văn bản tường trình và báo cáo:
* Giống nhau:

- Đều là văn bản hành chính khi viết đều phải tuân theo những thể thức nhất định về cách trình bày, cấu tạo và thái độ của người viết.

* Khác nhau:
	Văn bản báo cáo
	Văn bản tường trình

	Nhằm trình bày kết quả công việc đã làm với cấp trên liền kề chịu trách nhiệm quản lí, để cấp quản lí nắm đc và có cách thức, kế hoạch điều hành công việc sao cho đạt kết qủa tốt nhất.
	Nhằm trình bày khách quan, chính xác sự việc đã xảy ra để người có trách nhiệm giải quyết nắm đc bản chất sự việc để đánh giá kết luận và có phương hướng xử lí đúng đắn.


3. Bố cục phổ biến của văn bản tường trình:
- Bố cục: Gồm 3 phần:

+ Phần đầu

+ Phần nội dung

+ Phần kết thúc

* Cả ba phần đều không thể thiếu trong văn bản tường trình

- Phần nội dung: Trình bày thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc, nguyên nhân vì đâu, hậu quả thế nào, ai chịu trách nhiệm. Thái độ tường trình phải khách quan, trung thực.
II. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 31. 
TIẾT 3,4: TỔNG KẾT PHẦN VĂN
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=P343xFDlijk
I. LÝ THUYẾT:
1. Bảng thống kê các văn bản Văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8
	TT
	TÊN VĂN BẢN
	THỂ LOẠI
	GIÁ TRỊ NỘI DUNG
	GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT

	1
	Vào nhà ngục Quảng Đông  

cảm tác

(Phan Bội Châu)

(1867-1940)
	Thất ngôn bát cú Đường luật
	Khí phách kiên cường bất khuất và phong thái ung dung, đường hoàng vượt lên cảnh tù ngục của nhà chí sĩ yêu nước
	Giọng điệu hào hùng sảng khoái, có sức lôi cuốn mạnh.

	2
	Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)

(1872-1926)
	Thất ngôn bát cú Đường luật
	Hình tượng đẹp ngang tàng, lẫm liệt của người tù yêu nước, cách mạng trên đảo Côn Lôn
	Bút pháp lãng mạn, giọng điệu hào hùng trần đầy khí thế.

	3
	Muốn làm

 thằng Cuội

(Tản Đà -Nguyễn Khắc Hiếu) 

(1889-1939)
	Thất ngôn bát cú Đường luật
	Tâm sự của một con người bất hoà sâu sắc với thực tại tầm thường muốn thoát li mộng tưởng lên trăng bầu bạn với chị Hằng.
	Hồn thơ lãng mạn siêu thoát, pha chút ngông nghênh nhưng rất đáng yêu.

 

	4
	Hai chữ nước nhà (Á Nam - Trần Tuấn Khải) (1895-1983)
	Song thất lục bát
	Mượn câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm lớn để bộc lộ cảm xúc và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào.
	Mượn tích xưa để nói chuyện hiện tại, giọng điệu trữ tình thống thiết.



	5
	Nhớ rừng

Thế Lữ

(1907-1989)
	Thơ tám chữ
	Mượn lời con hổ bị nhốt trong vương Bách thú để diễn tả sâu sắc nổi chán ghét thực tại, tầm thường, tù túng và khao khát tự do mãnh liệt của nhà thơ, khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân mất nước.
	Bút pháp lãng mạn truyền cảm, sự đổi mới câu thưo vần nhịp, phép tương phản đối lập. Nghệ thuật tạo hình đặc sắc.

	6
	Ông đồ

(Vũ Đình Liên)

1913-1996
	Ngũ ngôn
	Tình cảm đáng thương của ông đồ, qua đó toát lên niềm cảm thương chân thành trước một lớp người đang tàn tạ và nỗi nhớ tiếc cảnh cũ.
	Bình dị cô đọng hàm súc. Đối lập tương phản, câu hỏi tu từ, hình ảnh nhiều sức gợi.

	7
	Quê hương

(Tế Hanh)

(1921)
	Tám chữ
	Tình quê hương trong sáng thấn thiết được thể hiện qua bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miến biển, trong đó nổi bật hình ảnh khẻo khoắn, đầy sức sống của người dân chài.
	Lời thơ bình dị, hình ảnh thơ mộc mạc, giàu ý nghĩa biểu trưng.

	8
	Khi con tu hú

(Tố Hữu)

(1920-2002)
	Lục bát
	Tình yêu cuộc sống và khát vọng tự do của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi trong nhà tù.
	Giọng thơ tha thiết, sôi nổi, tưưỏng tượng rất phong phú, dồi dào.

	9
	Tức cảnh Pác Bó

(Hồ Chí Minh)

(1890-1969)
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó.Với người làm cách mạng là sống chan hoà với thiên nhiên là một niềm vui lớn.
	Giọng thơ hóm hỉnh, nụ cười vui tươi, từ láy, miêu tả, vừa cổ điển lại vừa hiện đại.

	10
	Ngắm trăng

(Hồ Chí Minh)

(1890-1969)
	Thất ngôn tứ tuyệt chữ Hán
	Tình yêu thiên nhiên, yêu trăng đến say mê và phong thái ung dung của nghệ sĩ ngay trong cảnh tù ngục, cực khổ tối tăm.
	Nhân hoá, điệp từ, câu hỏi tu từ, đối xứng, đối lập.



	11
	Đi đường 

(Hồ Chí Minh) (1890-1969)
	Thất ngôn tứ tuyệt chữ Hán
	Ý nghĩa tượng trưng và ý nghĩa triết lí sâu sắc: Từ việc đi đường núi gợi ra chân lí đường đời: Vượt qua gian lao thử thách sẽ tới thắng lợi vẽ vang.
	Điệp từ, tính đa nghĩa của hình ảnh, câu thơ, bài thơ.


2. So sánh sự khác biệt về ngệ thuật giữa các văn bản thơ mới và thơ đường luật.
	Thơ trung đại
	Thơ mới

	- Hạn định số câu, số tiếng, niêm, luật, đối, cách gieo vần chặt chẽ gò bó.

- Cảm xúc cũ, tư duy cũ, cái tôi cá nhân chưa được đề cao và biểu hiện trực tiếp.

- Phép tượng trưng ước lệ, công thức, cảm xúc nhà thơ nói bằng hình ảnh thiên nhiên (mượn cảnh nói tình).
	- Không hạn định số câu, số tiếng, vần cách, vần liền tự do.

- Cảm xúc mới, tư duy mới, đề cao cái tôi cá nhân phóng khoáng tự do.

- Lời thơ tự nhiên gần lời nói đời thường, cảm xúc nhà thơ được thể hiện tự nhiên,chân thật.

=> Thơ mới: Phong trào thơ có tính chất lãng mạn ra đời vào những năm 1932 – 1933 và chấm dứt vào năm 1945. Thơ mới được thể hiện bằng sự phá cách, không tuân thủ các luật lệ nghiêm ngặt của thơ cổ về số câu số tiếng, luật bằng trắc, cách gieo vần, phép đối…Thay đổi cả nội dung cảm xúc. Sự đổi mới của thơ mới không phải ở phương diện thể thơ mà ở chiều sâu cảm xúc và tư duy thơ.

- Thơ mới gắn liền với tên tuổi các nhà thơ: Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính…

* Các câu thơ hay:

“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”

      (Quê hương- Tế Hanh)

“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn.

Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội

Tiếng chim ca giấcngủ ta tưng bừng

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt”

      (Nhớ rừng- Thế Lữ)


II. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 31. 
* BÀI TẬP CỦNG CỐ:  

Bài tập: Hãy nêu hai tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản tường trình? Chọn một trong hai tình huống, em hãy viết một văn bản tường trình.
* DẶN DÒ: 

- Ghi và làm bài vào tập. 

- Vào K12online xem nội dung bài giảng, tài liệu, hoàn thành nội dung học tập. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 

	Giáo viên
	Lớp dạy
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[image: image1.png]



